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TOÀ ÁN NHÂN DÂN                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TỈNH KHÁNH HOÀ                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Bản án số: 43/2019/HSPT 

Ngày: 02 - 4 - 2019    

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HOÀ 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán- Chủ tọa phiên toà: Ông Trần Hữu Viên 

Thẩm phán:  Ông Nguyễn Hồng Tuấn                     

   Bà Bùi Thị Nghĩa    

          - Thư ký phiên toà: Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung – Thư ký Tòa án, Toà án 

nhân dân tỉnh Khánh Hoà. 

       - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hoà tham gia phiên toà: 

Ông Võ Văn Thành – Kiểm sát viên. 

  Ngày 02 tháng 4 năm 2019, tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Khánh Hòa 

mở phiên toà công khai xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 

31/2019/TLPT-HS ngày 22 tháng 01 năm 2019 đối với bị cáo Đặng Minh T do 

có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 304/2018/HSST 

ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Tòa án nhân dân thành phố A , tỉnh Khánh Hòa.     

 - Bị cáo có kháng cáo: Đặng Minh T (tên goị khác: B), sinh năm 1997 tại 

Thái Q; nơi ĐKNKTT: Thôn C, xã D, thị xã Đ, tỉnh Khánh Hòa; nghề nghiệp: 

Làm thuê; trình độ học vấn: 6/12; con ông Đặng Minh E và con bà Nguyễn Thị 

Thanh L; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi 

cư trú từ ngày 05/7/2018; bị cáo có mặt tại phiên tòa.  

 - Bị haị: Ông Nguyêñ Tấn H, sinh năm 1990; nơi cư trú: Thôn I, xa ̃K, 

huyêṇ M, tỉnh Bình Điṇh. Vắng măṭ (Có đơn xin vắng măṭ).   

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

 Khoảng 16 giờ 30 phút ngày 04/3/2018, Đặng Minh T trú tại phòng trọ số 

05 dãy nhà trọ không số thuộc đường N, thôn O, xa ̃P, thành phố A  ngồi uống 

bia tại phòng số 02 thì xảy ra mâu thuẫn với anh Q (không rõ nhân thân, lai lịch) 

ở cùng dãy nhà trọ. T chạy về phòng trọ của mình lấy 01 con dao Kiwi – Brand 

Madein Thailand bằng kim loại màu sáng, cán gỗ dài khoảng 30cm (lưỡi dài 

20cm, cán dài 10cm) đi tìm anh Q để giải quyết mâu thuẫn. Do quá say nên T đi 

nhầm vào phòng số 03. Lúc này, tại phòng số 03 có Võ Khắc R, Nguyễn Tấn  S 
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và Nguyễn Tấn H đang ngồi uống bia. T thấy Nguyễn Tấn H ngồi ngay cửa 

phòng, T dùng dao đâm một nhát vào vùng ngực trái của H gây thương tích rồi 

đi ra. Lúc này, Nguyễn U là bạn T từ phòng số 02 chạy ra, thấy T đang cầm dao 

đứng trước phòng số 03 nên can ngăn rồi đưa T về phòng số 05 để mọi người 

đưa H đi cấp cứu. 

 Tại Bản giám định pháp y về thương tích số 156/TgT ngày 06/6/2018 của 

Trung tâm Pháp y Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa kết luận: Tỷ lệ tổn thương cơ thể do 

thương tích gây nên hiện tại là 11%.   

Bản án hình sự sơ thẩm số 304/2018/HSST ngày 30/11/2018 của Tòa án  

nhân dân thành phố A, đã quyết định: Áp dụng điểm đ khoản 2 Điều 134; điểm 

b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015, xử phạt Đặng Minh T 

02 (Hai) năm 06 (Sáu) tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”.   

Ngoài ra, án sơ thẩm còn quyết định về trách nhiệm dân sự, xử lý vật 

chứng vụ án, án phí và quyền kháng cáo theo quy định. 

Ngày 03/12/2018, bị cáo Đặng Minh T có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ 

hình phạt.  

Tại phiên tòa phúc thẩm:   

- Bị cáo Đặng Minh T giữ nguyên nội dung kháng cáo; khai nhận toàn bộ 

diễn biến hành vi mà bị cáo đã thực hiện như nội dung án sơ thẩm.  

- Đại diện Viện kiểm sát phát biểu quan điểm về việc giải quyết vụ án: 

Cấp sơ thẩm xét xử bị cáo Đặng Minh T về tội “Cố ý gây thương tích” theo 

điểm đ khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng tội. Cấp sơ thẩm đã 

áp dụng đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo, xử 

phạt Đặng Minh T 02 (Hai) năm 06 (Sáu) tháng tù là phù hợp. Tại phiên tòa 

phúc thẩm không còn tình tiết giảm nhẹ nào khác. Đề nghị Hội đồng xét xử 

không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Đặng Minh T, giữ nguyên bản án sơ 

thẩm. Ngoài ra, taị phần quyết điṇh của án sơ thẩm, cấp sơ thẩm không ghi viêṇ 

dâñ điểm a, i khoản 1 Điều 134 Bô ̣luâṭ Hình sư ̣là thiếu sót. Đề nghi ̣Hôị đồng 

xét xử rút kinh nghiêṃ đối với cấp sơ thẩm.   

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

 [1] Lời khai nhận của bị cáo Đặng Minh T tại phiên tòa phúc thẩm phù 

hợp với lời khai của bị cáo trong giai đoạn điều tra, tại phiên tòa sơ thẩm và các 

tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, đã có đủ cơ sở để kết luận: Khoảng 

16 giờ 30 phút ngày 04/3/2018, do mâu thuẫn với người tên Q, bị cáo Đặng 

Minh T lấy 01con dao Thailand đi tìm anh Q để giải quyết mâu thuẫn. Bị cáo 

vào phòng số 3 của dãy nhà trọ không số thuộc đường N, thôn O, xa ̃P, thành 

phố A đâm vào vùng ngực trái của anh Nguyễn Tấn H (người không quen biết 

và không có mâu thuẫn với bị cáo), gây thương tích cho anh H với tỷ lệ tổn 

thương cơ thể là 11%. Do đó, cấp sơ thẩm xét xử bị cáo Đặng Minh T về tội “Cố 

ý gây thương tích” theo điểm đ khoản 2 Điều 134 (viện dẫn điểm a, i khoản 1 

Điều 134) Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng người, đúng tội. 
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[2] Cấp sơ thẩm đã áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối 

với bị cáo, như: thành khẩn khai báo; đã bồi thường khắc phục hậu quả; người bị 

hại có đơn bãi nại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, xử phạt bị cáo Đặng Minh 

T 02 (Hai) năm 06 (Sáu) tháng tù là tương xứng với tính chất, mức độ cũng như 

hậu quả của hành vi phạm tội của bị cáo.   

 [3] Tại phiên tòa phúc thẩm, không còn tình tiết nào khác để Hội đồng 

xét xử xem xét, nên không có căn cứ để chấp nhận kháng cáo của bị cáo Đặng 

Minh T . 

[4] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị, Hội đồng xét xử không xem xét. 

[5] Ngoài ra, taị phần quyết điṇh của án sơ thẩm, cấp sơ thẩm không ghi 

viêṇ dâñ điểm a, i khoản 1 Điều 134 Bô ̣luâṭ Hình sư ̣là thiếu sót, cần rút kinh 

nghiêṃ. 

 Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH:   

  Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 Bộ luật Tố tụng hình sự, 

1. Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Đặng Minh T. Giữ nguyên bản 

án sơ thẩm,   

- Áp dụng điểm đ khoản 2 Điều 134 (viện dẫn điểm a, i khoản 1 Điều 

134); điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự đối với Đặng Minh T,  

 Xử phạt: Đặng Minh T 02 (Hai) năm 06 (Sáu) tháng tù về tội “Cố ý gây 

thương tích”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án.  

2. Về án phí: Bị cáo Đặng Minh T phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự 

phúc thẩm.  

3. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị đã có hiệu lực pháp luật, kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.  

 Nơi nhận:                                                       TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM                                                             
- VKSND tỉnh Khánh Hòa;                                  THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA      
- TAND TP. A ;             

- VKSND, CA TP. A ; 

- Chi cục THADS TP. A ;  

- Bị cáo;  

- Lưu án văn, hồ sơ.  Trần Hữu Viên 


